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             Cấp độ

Chủ đề
	Nhận biết


	Thông hiểu


	Vận dụng

   
	Cộng

	
	
	
	Cấp thấp           
	Cấp cao
	

	1. Các phép tính trên Q
	Tính chất phân phối
	Phối hợp các phép tính  
	
	
	

	Số câu
	1 
	1
	
	
	

	Số điểm
	1
	1
	
	
	2

	Tỉ lệ %
	10%
	10%
	
	
	20%

	2. Tìm x
	Chuyển vế, trị tuyệt đối
	
	
	
	

	Số câu
	2
	
	
	
	

	Số điểm
	2
	
	
	
	2

	Tỉ lệ %
	20%
	
	
	
	20%

	3. Tìm x,y
	Tính chất dãy tỉ số bằng nhau
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	1,5
	
	
	
	1,5

	Tỉ lệ %
	15%
	
	
	
	15%

	4. Toán thực tế
	
	Tính chất dãy tỉ số bằng nhau (tìm 3 số)
	
	
	

	Số câu
	
	1
	
	
	

	Số điểm
	
	1
	
	
	1

	Tỉ lệ %
	
	10%
	
	
	10%

	5. Hình học
	
	
	
	
	

	Bài 1
	Tính số đo góc 
	
	
	
	

	Số câu
	1
	
	
	
	

	Số điểm
	1
	
	
	
	1

	Tỉ lệ %
	10%
	
	
	
	10%

	Bài 2 


	
	
	
	
	

	Số câu
	C/m hai tam giác bằng nhau
	
	C/m hai đường thẳng vuông góc, song song
	
	

	Số điểm
	1,5
	
	1
	
	2,5

	Tỉ lệ %
	15%
	
	10%
	
	25%

	Tổng 
	7
	2
	1
	
	10

	Tỉ lệ %
	70%
	20%
	10%
	
	100%


	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS TÂN TÚC
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ĐỀ CHÍNH THỨC

(đề kiểm tra gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN KIỂM TRA: TOÁN LỚP 7
Ngày kiểm tra:    /    / 2022

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)
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Bài 1:(2đ) Thực hiện phép tính:

 a) 
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Bài 2:(2đ)    Tìm x, biết:
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Bài 3:(1,5đ) Tìm x, y, biết:        

                                            
[image: image5.wmf]xy
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 và x – y = 18

Bài 4: (1đ) Số học sinh của ba lớp 7A; 7B; 7C tương ứng tỉ lệ với 7; 8; 9. Tính số học sinh của mỗi lớp. Biết tổng số học sinh của ba lớp là 120 em.

Bài 5: (1đ) Cho ∆ABC biết Â = 600, [image: image7.png]


 = 500. Tính số đo của góc C ?

Bài 6: (2,5đ) Cho ΔABC có  AB = AC, gọi H là trung điểm của BC

a) Chứng minh: ΔAHB = ΔAHC                    

b) Trên tia AH, lấy điểm D sao cho AH = HD. Chứng minh: AB // CD 

Hết.

ĐÁP ÁN ĐỀ CHÍNH THỨC 

	Bài
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1: (2đ)    
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	Bài 2: (2đ)    
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	Bài 3: (1,5đ)    
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Suy ra:
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Vậy x = 30; y =12.
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	Bài 4: (1đ)    
	Gọi x, y, z lần lượt là số học sinh của 3 lớp 7A, 7B, 7C (x, y, z ( N*)  

Theo đề bài ta có:    [image: image22.png]s
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  và   x + y + z = 120



Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra:
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Vậy số học sinh  của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 35 HS, 40 HS, 45 HS      
	0,25đ
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	Bài 5:

(1đ)
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Xét ∆ABC, có: Â + 
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 = 1800 (định lí tổng ba góc của tam giác)

Thay: 600 + 500 + 
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 = 1800
Vậy 
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= 1800 – 600  -  500  = 700   
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	Bài 6:

(2,5đ)
	          ΔABC, AB = AC, HB = HC, AH = HD
GT

KL    a) ΔAHB = ΔAHC                    
         b)  AB // CD
a) Chứng minh: ΔAHB = ΔAHC                    

Xét ΔAHB và ΔAHC, có:

AB = AC (gt)

AH = AH (cạnh chung)

HB = HC (gt)

Vậy ΔAHB = ΔAHC (c.c.c) 

b) Chứng minh: AB // CD          

 Xét ΔAHB và ΔDHC, có:

AH = HD (gt)

AHB = DHC (đối đỉnh)

HB = HC (gt)

 (ΔAHB = ΔDHC (c.g.c) 

(ABH = DCH (2 góc tương ứng)

Mà ABH và DCH so le trong

Nên AB // CD 
	0,25

0,25
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	UBND HUYỆN BÌNH CHÁNH

TRƯỜNG THCS TÂN TÚC


ĐỀ DỰ PHÒNG

(đề kiểm tra gồm 01 trang)
	ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ 1

NĂM HỌC 2021 - 2022

MÔN KIỂM TRA: TOÁN LỚP 7
Ngày kiểm tra:    /    / 2022

Thời gian làm bài 90 phút (không kể thời gian phát đề)




Bài 1:(2đ) Thực hiện phép tính:
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Bài 2:(2đ)  Tìm x, biết:
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Bài 3:(1,5đ) Tìm x, y, biết:    
                                         
[image: image35.wmf]xy
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 và  x – y = 21
Bài 4: (1đ) Ba lớp 7A, 7B, 7C quyên góp sách cũ được 150 quyển. Tính số sách quyên góp của mỗi lớp? Biết rằng số quyển sách quyên góp của 7A, 7B, 7C lần lượt tỉ lệ với 4;5;6.
Bài 5: (1đ) Cho ∆ABC biết Â = 500, [image: image37.png]


 = 700. Tính số đo của góc C ?

Bài 6: (2,5đ) Cho ΔABC có  AB = AC, gọi M là trung điểm của BC

a) Chứng minh: ΔAMB = ΔAMC                    

b) Trên tia AM, lấy điểm D sao cho AM = MD. Chứng minh: AB // CD

Hết.

ĐÁP ÁN ĐỀ DỰ PHÒNG

	Bài
	Nội dung
	Thang điểm

	Bài 1: (2đ)    
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	Bài 2:

(2đ)
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	Bài 3: (1,5đ)    
	Áp dụng tính chất của dãy tỉ số bằng nhau, ta có:
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Suy ra:
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Vậy x = 49; y =28.
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	Bài 4: (1đ)    
	Gọi x, y, z lần lượt là số quyển sách quyên góp của 3 lớp 7A, 7B, 7C (x, y, z (N*) 

Theo đề bài ta có:
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và   x + y + z = 150




Áp dụng tính chất dãy tỉ số bằng nhau ta có:
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Suy ra:
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Vậy số quyển tập đã quyên góp  của 3 lớp 7A, 7B, 7C lần lượt là 40 (quyển sách), 50 (quyển sách), 60 (quyển sách).
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	Bài 5:

(1đ)
	Xét ∆ABC, có: Â + 
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 = 1800 (định lí tổng ba góc của tam giác)

Thay: 500 + 700 + 
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Vậy 
[image: image61.wmf]C
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= 1800 – 500  -  700  = 600   
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	Bài 6:

(2,5đ)
	
          ΔABC, AB = AC, MB = MC, AM = MD
GT

KL    a) ΔAMB = ΔAMC                    
         b)  AB // CD
a) Chứng minh: ΔAMB = ΔAMC                    

Xét ΔAMB và ΔAMC, có:

AB = AC (gt)

AM = AM (cạnh chung) 
MB = MC (gt)

Vậy ΔAMB = ΔAMC (c.c.c) 

b) Chứng minh: AB // CD          

 Xét ΔAMB và ΔDMC, có:

AM = MD (gt)

AMB = DMC (đối đỉnh)

MB = MC (gt)

 (ΔAMB = ΔDMC (c.g.c) 

(ABM = DCM (2 góc tương ứng)

Mà ABM và DCM so le trong

Nên AB // CD
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0.25đ

0.25đ


_1234567905.unknown

_1234567913.unknown

_1234567921.unknown

_1234567925.unknown

_1234567927.unknown

_1234567929.unknown

_1234567931.unknown

_1234567932.unknown

_1234567930.unknown

_1234567928.unknown

_1234567926.unknown

_1234567923.unknown

_1234567924.unknown

_1234567922.unknown

_1234567917.unknown

_1234567919.unknown

_1234567920.unknown

_1234567918.unknown

_1234567915.unknown

_1234567916.unknown

_1234567914.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.unknown

